
GROUP 2 English Speaking Club 

 

1. Skilful (adj): khéo tay (good at sthing) 

2. Brave (adj): dũng cảm ( willing to do things which are dangerous or painful; not afraid) 

3. Lenient (adj): nhân hậu (showing or characterized by mercy or tolerance) 

4. The Gender Equality : bình đẳng giới  

5. Feminism (n): nữ quyền (belief in the principle that women should have the same rights as men) 

6. Sacrifice (n): sự hy sinh (fact of giving up sth valuable to you for a good purpose) 

7. Aggressive (adj): dễ kích động 

8. Authoritative / female authority figures : nhân vật nữ có chức quyền 

9. Competitive / in competition with one another : tính cạnh tranh 

10. Compliant / leadership compliance: tuân theo luật lệ 

11. Gentle (adj): hòa nhã 

12.  Vulnerable (adj): dễ bị tổn thương 

13. A masculine appearance/voice: nam tính 

14. S.b look(s) almost feminine: nữ tính 

15. Be better at cooperation : tinh thần hợp tác 

16. Feminine characteristic: đặc điểm nữ tính 


